
STT Mã sinh viên Lớp Mã đối tượng Cụ thể mã đối tượng Khoa Ghi chú

1 K195520216141 Nguyễn Văn Hùng K55TĐH.03 KT-KKKT Khuyết tật KKKT Điện

2 K195520216082 Đàm Quang Hùng K55TĐH.03 MOCOI Mồ côi cả cha, mẹ Điện

3 K215510301202 Trần Văn Dũng K57CN-ĐĐT.03 CBB-14 Con BB (từ 81%) Công nghệ cơ điện và điện tử

4 K205520103067 Lý Thế Anh K56CCM.01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Cơ khí

5 K205520216193 Lý Quang Minh K56TĐH-CLC.01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

1 K215510301127 Dương Thị 
Thùy

Linh K57CN-ĐĐT.02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Công nghệ cơ điện và điện tử

2 K215510301290 Vi Hoàng Hoan K57CN-ĐĐT.03 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Công nghệ cơ điện và điện tử

3 K225510301107 Vũ Quang Huy K58CN-ĐĐT.K02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Công nghệ cơ điện và điện tử

4 K225510301209 Phùng Văn Toàn K58CN-ĐĐT.K03 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Công nghệ cơ điện và điện tử

5 K235510301171 Nguyễn Phúc 
Hoài

Long K59CN-ĐĐT.K01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Công nghệ cơ điện và điện tử

6 K235510301007 Nguyễn Văn Nam K59CN-ĐĐT.K03 CĐMDC Chất độc màu da cam Công nghệ cơ điện và điện tử

7 K195520103045 Sằm Quốc Trường K55CCM.01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Cơ khí

8 K205520103088 Hoàng Quang Hưng K56CCM.02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Cơ khí

9 K205520103125 Triệu Quý Nhận K56CCM.02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Cơ khí

10 K205520103189 Phạm Thanh Phong K56CCM.02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Cơ khí

11 K205520114291 Hoàng Thị Bích Ngọc K56CĐT-CLC.01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Cơ khí

12 K215520114226 Hoàng Văn Bình K57CĐT.02 CNHH Con người nhiễm CĐHH Cơ khí

13 K215520103058 Nguyễn Quang Trung K57CVL.01 CTB-10 Con TB (81% trở lên) Cơ khí

14 K215520103182 Hoàng Trường An K57KC.03 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Cơ khí

15 K225520114101 Nông Khánh Duy K58CĐT.K02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Cơ khí

16 K225520103071 Nguyễn Văn Đức K58KC.K02 MOCOI Mồ côi cả cha, mẹ Cơ khí

17 K235520114162 Nguyễn Thị 
Thanh

Thảo K59CĐT.K01 CNHH Con người nhiễm CĐHH Cơ khí

18 K235520114173 Lầu A Tình K59CĐT.K02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Cơ khí

19 K235520103053 Lâm Văn Khải K59KC.K01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Cơ khí
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20 K235520103070 Phùng Quang Mạnh K59KC.K02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Cơ khí

21 K205520216465 Đồng Văn Khải K56TĐH.02 MOCOI Mồ côi cả cha, mẹ Điện

22 K215520216302 Dương Văn Huỳnh K57TĐH.04 MOCOI Mồ côi cả cha, mẹ Điện

23 K195520216350 Đinh Văn Thương K55TĐH.01 CNHH Con người nhiễm CĐHH Điện

24 K195520216313 Vũ Minh Hiếu K55TĐH.01 CTB-08 Con TB (21%-60%) Điện

25 K195520216358 Đường Hoàng Gia K55TĐH.02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

26 K205520201064 Trần Đức Lương K56KTĐ.01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

27 K205520216227 Nguyễn Hữu Công K56TĐH.06 CTB-08 Con TB (21%-60%) Điện

28 K205520216208 Nông Đức Tôn K56TĐH.06 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

29 K205520216524 Hoàng Trọng Khánh K56TĐH.06 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

30 K215520201223 Phạm Anh Đức K57HTĐ.01 CBB-13 Con BB (61%-80%) Điện

31 K215520201212 Triệu Văn Bình K57HTĐ.01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

32 K215520201070 Hoàng Văn Tuấn K57KTĐ.01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

33 K215520216561 Nguyễn Quang Vinh K57TĐH.01 CTB-08 Con TB (21%-60%) Điện

34 K215520216117 Mai Anh Sơn Dương K57TĐH.02 CNHH Con người nhiễm CĐHH Điện

35 K215520216118 Trần Sỹ Duy K57TĐH.02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

36 K215520216173 Lê Anh Tuấn K57TĐH.02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

37 K215520216510 Hoàng Anh Đức K57TĐH.02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

38 K215520216565 Nguyễn Việt Anh K57TĐH.03 CTB-08 Con TB (21%-60%) Điện

39 K225520201051 Ma Thanh Phùng K58HTĐ.K01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

40 K225520201111 Lò Văn Long K58HTĐ.K01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

41 K225520216443 Hoàng Anh Tuấn K58TĐH.K01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

42 K225520216209 Vũ Quốc Triệu K58TĐH.K02 CBB-12 Con BB (41%-60%) Điện

43 K225520216195 Nguyễn Văn Phương K58TĐH-CLC.K01 MOCOI Mồ côi cả cha, mẹ Điện

44 K225520216365 Kiều Văn Anh K58TĐH-CLC.K01 MOCOI Mồ côi cả cha, mẹ Điện

45 K225520216077 Hoàng Đức Anh K58TĐH-CLC.K02 CTB-08 Con TB (21%-60%) Điện

46 K235520216015 Hoàng Minh Anh K59ĐKT.K05 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện

47 K235520201182 Phàn Chiềm Phú K59KTĐ.K01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện



48 K205520207034 Lương Quang Phúc K56ĐVT.01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện tử

49 K205480106033 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K56KMT.01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện tử

50 K215480106046 Hoàng Đức Thuần K57KMT.01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện tử

51 K225480106025 Lương Văn Học K58KMT.K01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện tử

52 K225480106016 Hứa Thị Thanh Hiền K58KMT.K01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện tử

53 K235510303178 Chu Ngọc Lâm K59CN-ĐKT.K01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện tử

54 K235510303298 Hà Ngọc Kim Thoa K59CN-ĐKT.K01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Điện tử

55 K205510604007 Ngô Hoàng 
Thanh

Chúc K56KTN.01 CTB-08 Con TB (21%-60%) Kinh tế Công nghiệp

56 K215510601018 Phùng Thị Huyền K57QLC.01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Kinh tế Công nghiệp

57 K215510601113 Nông Văn Nam K57QLC.01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Kinh tế Công nghiệp

58 K225510604016 Nông Thị Thu Huyền K58KTN.C01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Kinh tế Công nghiệp

59 K225510604027 Trịnh Hoài Nghi K58KTN.C01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Kinh tế Công nghiệp

60 K235510604002 Đàm Thị Hải Anh K59KTN.C01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Kinh tế Công nghiệp

61 K215510205366 Đào Văn Chung K57CN-KTO.05 MOCOI Mồ côi cả cha, mẹ Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực

62 K205510205085 Ma Công Đức K56CN-KTO.02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực

63 K205510205105 Trần Văn Khánh K56CN-KTO.02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực

64 K205510205194 Triệu Quốc Khánh K56CN-KTO.03 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực

65 K225510205141 Nguyễn Văn Huân K58CN-KTO.K03 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực

66 K235520116006 Triệu Khánh Du K59CĐL.K01 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực

67 K235510205036 Ma Văn Chương K59CN-KTO.K02 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực

68 K235510205116 Đào Duy Hòa K59CN-KTO.K02 MOCOI Mồ côi cả cha, mẹ Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực

69 K235510205265 Hoàng Đình Trường K59CN-KTO.K03 HNGHEODT Hộ nghèo dân tộc Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực

70 K235580201032 Hà Minh Quyến K59KXC.K01 CTB-08 Con TB (21%-60%) Xây dựng và Môi trường


